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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG NINH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-UBND  Thượng Ninh, ngày         tháng 9 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình  

trên địa bàn xã Thượng Ninh 

 

                      Kính gửi:  

                                       - UB.MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã; 

                        - Tất cả 11 thôn, đơn vị trên địa bàn xã Thượng Ninh. 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 số 13/2022/QH15 ngày 

14/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua; 

Nhằm phòng, chống và giúp đỡ người bị bạo lực gia đình theo quy định tại Điều 

36 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh 

thông báo các nội dung như sau: 

1. Địa chỉ tin cậy làm cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Có danh sách 

kèm theo). 

2. Nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy:  

- Thực hiện việc chăm sóc, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu 

cho người bị bạo lực gia đình và trẻ em mà người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm 

chăm sóc, nuôi dưỡng; giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình (điểm 1 

Điều 35 Luật số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022). 

- Khi tiếp nhận người bị bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy phải thông báo cho Ủy 

ban nhân dân xã Thượng Ninh. Để Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ 

kinh phí cho địa chỉ tin cậy theo quy định của pháp luật (điểm 3 Điều 36 Luật số 

13/2022/QH15 ngày 14/11/2022). 

Vậy UBND xã Thượng Ninh, thông báo các địa chỉ tin cậy trong phòng, chống 

bạo lực gia đình. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể xã; các thôn, đơn vị có liên quan trên 

địa bàn xã, nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng VHTT huyện (b/c); 

- Đảng ủy – HĐND xã (b/c); 

- CT.UBND xã; các PCT.UBND xã; 

- Đài TT xã (t/b); 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nhân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG NINH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Thượng Ninh 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND, ngày        tháng 9 năm 2023  

của CT.UBND xã Thượng Ninh) 

 

I. ĐỊA CHỈ TẬP THỂ: 

TT Tên tập thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

1 UBND xã Thượng Ninh Thôn Đồng Tâm – xã Thượng Ninh 0978.151.037 

0947.217.567 
 

2 Công an xã Thượng Ninh Thôn Đồng Tâm – xã Thượng Ninh 0978.919.813 

0889.827.988 
 

 

II-. ĐỊA CHỈ CÁ NHÂN: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

I – THÔN ĐỨC THẮNG    

1 Lê Văn Hiệp BT chi bộ, Trưởng thôn 0978.970.287  

2 Lê Thanh Xuân PBT chi bộ - Công an viên 0344.989.182  

3 Lê Văn Tứ Thôn đội trưởng 0392.041.965  

II- THÔN ĐỒNG THANH 

1 Bùi Văn Thực BT chi bộ, Trưởng thôn 0345.256.912  

2 Bùi Văn Chung Công an viên 0947.673.390  

3 Bùi Văn Ba Trưởng ban CTMT 0393.760.074  

III- THÔN ĐỒNG MINH 

1 Bùi Thị Mận BT chi bộ, Trưởng thôn 0911.083.167  

2 Quách Văn Dũng Công an viên 0989.840.512  
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IV- THÔN ĐỒNG CHÀNH 

1 Bùi Văn Hợi Trưởng thôn - Công an viên 0947.674.190  

2 Vũ Anh Văn BT chi bộ 0918.796.481  

V- THÔN ĐỒNG HẢ 

1 Hoàng Xuân Phong BT chi bộ, Trưởng thôn 0817.037.835  

2 Hoàng Xuân Sinh Hộ dân 0942.897.001  

VI- THÔN ĐỒNG TÂM 

1 Nguyễn Thị Nhung BT chi bộ, Trưởng thôn 0334.134.937  

2 Nguyễn Văn Hưng Công an viên 0914.090.724  

3 Lương Kỳ Tâm Hộ dân 0357.324.867  

VII- THÔN ĐÔNG XUÂN 

1 Nguyễn Trọng Thênh BT chi bộ 0819.585.532  

2 Trần Sỹ Văn Trưởng thôn 0388.610.596  

3 Vũ Đình Sơn Công an viên 0914.083.182  

VIII- THÔN KHE KHOAI 

1 Quách Văn Thạch BT chi bộ, Trưởng thôn 0384.262.992  

2 Quách Văn Chủng Công an viên 0976.822.907  

3 Quách Văn Luyn Trưởng ban CTMT 0349.474.404  

IX- THÔN ĐỒNG NGẤN 

1 Bùi Đức Luật BT chi bộ, Trưởng thôn 0333.337.106  

2 Bùi Văn Thuyền Công an viên 0399.792.931  

3 Vi Thị Trường Trưởng ban CTMT 0347.760.244  

X- THÔN XUÂN THƯỢNG 

1 Nguyễn Bá Lợi BT chi bộ, Trưởng thôn 0855.796.793  

2 Hoàng Quốc Hà Công an viên 0987.298.178  

XI- THÔN TIẾN THÀNH 

1 Bùi Văn Khương Trưởng thôn 0379.045.684  

2 Lương Văn Tuyên Công an viên 0384.169.903  

3 Hà Thị Tình Hộ dân 0989.371.705  
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